
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng 

Định giá xây dựng 3

Quản lý dự  án 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

2 HTV-00033553 Trần Văn Đảm 06/08/1980 024985309
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Định giá xây dựng 3

3 HTV-00020214 Hoàng Minh Thắng 01/03/1981 23474954
Kỹ sư Điện công 
nghiệp

Quản lý dự án 2

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

5 HTV-00057307
Phạm Thị Thanh 
Bình

04/04/1992 036192003206
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng 3

Định giá xây dựng 2

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

Quản lý dự án 3

Định giá xây dựng 3

Thiết kế công trình giao thông 3

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

Quản lý dự án 3

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

Định giá xây dựng 2

Thiết kế công trình giao thông 2

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

Quản lý dự án 3

10 HTV-00057312 Nguyễn Thanh Tình 11/02/1981 331344262
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình DD&CN 2

Định giá xây dựng 2

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

Quản lý dự án 3

12 HTV-00057314 Nguyễn Quang Hiệp 12/12/1973 331382635
Kỹ sư Điện khí hóa-
Cung cấp điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

Định giá xây dựng 2

Thiết kế công trình giao thông 2

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Quản lý dự án 3

Thiết kế cơ - điện công trình 2

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2

Thiết kế cơ - điện công trình 3

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

Thiết kế cơ - điện công trình 3

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

18 HTV-00057319 Trần Văn Quỳnh 14/08/1981 044081001620 Kiến trúc sư Kiến trúc Thiết kế kiến trúc công trình 3

19 HTV-00057320 Lê Quang Trung 26/11/1993 001093004590
Cao đẳng quản lý xây 
dựng

Định giá xây dựng 3

20 HTV-00002190 Hà Văn Minh 23/06/1979 B6664941
Kỹ sư xây dựng 
DD&CN

Quản lý dự án 2

HTV-00057305

HTV-00057306

HTV-00057308

HTV-00057309

HTV-00057310

HTV-00057311

HTV-00057313

HTV-00056421

HTV-00057315

HTV-00057316

HTV-00057317

HTV-00057318

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III - Đợt 04 năm 2019

16

Kỹ sư điện tự động 
tàu thủy

11246076215/06/1987Nguyễn Ngọc Phan17

Kỹ sư Tự động hóa xí 
nghiệp công nghiệp

01334205602/03/1985Lưu Văn Minh

14

Kỹ sư điện công 
nghiệp

08/09/1983 036083010367Mai Văn Bắc15

Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

24335155219/09/1990
Nguyễn Bùi Minh 
Quân

11

Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

21501180026/07/1985
Nguyễn Lê Quang 
Vinh

13

Kỹ sư Cầu đường08707900013504/08/1979Trương Minh Hải

8

Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

33091471112/06/1970Nguyễn Minh Tuấn9

Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

02407500030010/01/1975Nguyễn Quang Thọ

6

Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

01/01/1990Nguyễn Duy Tân7 363601794

Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

33159912108/11/1974Nguyễn Văn Đính

(Kèm theo kèm theo Quyết định số  22/2019/QĐ-VECAS  ngày 06 tháng 5 năm 2019)

1

Kỹ sư kỹ thuật đô thị10/07/1990 321332331Lê Hưng Huy4

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

03108500558502/10/1985Lê Văn Vĩ



21 HTV-00002161
Nguyễn Hồng 
Thanh

13/03/1974 026074000658
Kỹ sư Xây dựng cảng 
đường thủy

Quản lý dự án 2

22 HTV-00032853 Đỗ Hữu Khiêm 16/01/1960 001060014296 Kiến trúc sư Kiến trúc Thiết kế Kiến trúc công trình 2

23 HTV-00002162
Nguyễn Hương 
Thảo

03/12/1986 112084946 Kỹ sư cấp thoát nước Quản lý dự án 2

24 HTV-00043836 Phạm Khánh Hà 27/10/1980 040180000327
Kỹ sư xây dựng Xây 
dựng dân dụng &công 
nghiệp

Quản lý dự án 2

25 HTV-00057321 Lê Văn Long 15/06/1988 173372517
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

26 HTV-00000710 Trần Văn Trọng 18/11/1980 036080000078
Kỹ sư xây dựng 
DD&CN

Quản lý dự án 2

Quản lý dự án 2

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

28 HTV-00002188 Nguyễn Văn Hạnh 27/05/1980 182336509
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án 2

29 HTV-00057322
Nguyễn Văn Ngọc 
Phụng

05/06/1988 035088003035
Kỹ sư xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 3

Quản lý dự án 3

31 HTV-00057323 Lê Đôn Duẩn 30/11/1993 187329909
Cử nhân Công nghệ 
kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

32 HTV-00057324
Nguyễn Ngọc 
Tuyến

31/12/1993 017250353
Cử nhân Công nghệ 
kỹ thuật Công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

33 HTV-00057325 Nguyễn Thành Hiến 20/07/1977 100670886
Kỹ sư xây dựng 
DD&CN

Quản lý dự án 2

34 HTV-00057326 Lê Thanh Tiến 05/10/1977 013101832
Kỹ sư xây dựng công 
trình trên sông - Nhà 
máy Thủy điện

Quản lý dự án 2

35 HTV-00048856 Phùng Văn Mười 01/06/1977 001077000508
Kỹ sư kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng 2

36 HTV-00050112 Nguyễn Thanh Hiệu 11/03/1989 034089008148
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án 3

37 HTV-00057327 Phạm Anh Toàn 29/11/1979 038079002889
Kỹ sư xây dựng công 
trình biển và dầu khí

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

38 HTV-00050110 Phạm Thị Huệ 05/12/1984 035184003661 Kỹ sư Cơ điện Quản lý dự án 3

Quản lý dự án 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2

Quản lý dự án 3

41 HTV-00048855 Nguyễn Văn Sỹ 01/01/1976 162065719
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Quản lý dự án 2

Quản lý dự án 2

Định giá xây dựng 2

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 2

Thiết kế cơ điện công trình 2

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 2

Thiết kế cơ - điện công trình 2

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 2

Thiết kế cơ điện công trình 2

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 2

Thiết kế cơ - điện công trình 2

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

định giá xây dựng 3

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 2

HTV-00043838

HTV-00043839

HTV-00057328

HTV-00057329

HTV-00057330

HTV-00017140

HTV-00017139

HTV-00017138

Lê Đăng Hiệp46 05/03/1979

Kỹ sư kỹ thuật điện, 

Chính quy038079000283HTV-00057331

01254139024/09/1971Phạm Văn Ước43

Kỹ sư kỹ thuật viễn 
thông

44

45 Trần Duy Hải 09/06/1979 001079001891

Kỹ sư kỹ thuật viễn 
thông

117700920019/07/1977Vũ Hải Yến

Cử nhân Công nghệ 
điện tử viễn thông

00118200450830/10/1982Phạm Thùy Dương

30

Kỹ sư công trình thủy 
lợi

01742083407/04/1982Vũ Minh Huệ39

42

Kỹ sư xây dựng Xây 
dựng DD&CN

16320228530/10/1992Nguyễn Thành Luân

16278820321/02/1986Tống Văn Trọng40
Kỹ sư cơ khí chuyên 
dùng

Kỹ sư công trình thủy 
lợi

Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

02218900053501/01/1989Nguyễn Thị Mai27



Thiết kế cơ điện công trình 3

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp 3

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 2

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

định giá xây dựng 2

Thiết kế cơ - điện công trình 2

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 2

Thiết kế cơ điện công trình 2

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp 3

50 HTV-00057335
Nguyễn Thị Thu 
Hiền

01/09/1985 042185000434
Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng

Định giá xây dựng 2

51 HTV-00057336 Nguyễn Đức Toàn 08/09/1981 017326785 Kỹ sư hệ thống điện Định giá xây dựng 2

52 HTV-00057337
Hoàng Phương 
Thảo

13/10/1985 017185000042
Kỹ sư kinh tế năng 
lượng

Định giá xây dựng 3

53 HTV-00057338 Bùi Thị Bích Ngọc 20/12/1991 173307851
Kỹ sư kỹ thuật điện, 
điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình 2

54 HTV-00057339 Trịnh Văn Thành 21/12/1991 012784988 Kỹ sư hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình 2

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2

Thiết kế cơ - điện công trình 3

56 HTV-00038085 Đỗ Xuân Trường 03/07/1980 111566952 Kỹ sư Hệ thống điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2

57 HTV-00036573 Nguyễn Văn Sự 20/12/1967 036067000016
Kỹ sư  điện Hệ thống 
điện

Quản lý dự án 2

58 HTV-00057341 Bùi Quang Trung 17/05/1972 042072000176 Ký sư Hệ thống điện Quản lý dự án 3

59 HTV-00057342 Đỗ Việt Phương 13/10/1978 111819990
Kỹ sư Cử nhân cao 
đẳng Hệ thống điện

Quản lý dự án 3

60 HTV-00038081 Nguyễn Quang Hải 25/08/1985 070699856 Kiến trúc sư Kiến trúc
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

61 HTV-00038158 Nguyễn Kiều Thành 08/05/1981 013653909 Kỹ sư Hệ thống điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2

62 HTV-00038152 Đặng Hồng Sơn 17/11/1977 011911112 Kỹ sư hệ thống điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2

63 HTV-00038153 Tạ Bá Thuyên 23/03/1979 151179211 Kỹ sư Hệ thống điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

64 HTV-00038155 Nguyễn Đức Anh 31/01/1989 073156069 Kỹ sư hệ thống điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

65 HTV-00038156 Nguyễn Anh Tuấn 02/10/1982 012048134 Kỹ sư Hệ thống Điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

66 HTV-00038157 Nguyễn Hữu Trung 09/07/1982 001082014356 Kỹ sư hệ thống điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

67 HTV-00048867 Lê Đăng Việt 23/04/1990 001090020897
Kỹ sư công nghệ Kỹ 
thuật Điện, Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

68 HTV-00038161 Phạm Văn Hạnh 22/05/1964 017064000005 Kỹ sư Điện Xí nghiệp Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2

Quản lý dự án 3

Thiết kế cơ - điện công trình 3

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

71 HTV-00057344 Hồ Tri 14/07/1983 040083000291
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

72 HTV-00057345 Hoàng Gia Vịnh 28/08/1978 001078007016
Cao đẳng Ngành xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

73 HTV-00057346 Ngô Văn Tiến 18/02/1980 125028448
Kỹ sư xây dựng 
đường bộ - ngành xây 
dựng cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

74 HTV-00057347 Nguyễn Đình Hội 20/02/1979 013476362
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

69 Kỹ sư hệ thống điện16219951406/09/1977Nguyễn Thế Anh

70 HTV-00011934 Bùi Việt Hùng 10/02/1977 012906771
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
hầm

HTV-00057343

49

Kỹ sư Hệ thống điện11145267606/06/1979Lương Anh Sơn55

Kỹ sư kỹ thuật điện tử 
viễn thông

00108500865810/10/1985Phạm Tuấn CườngHTV-00057334

HTV-00057340

47

Kỹ sư kỹ thuật viễn 
thông kỹ thuật viễn 
thông

16800563701/07/1980Ngô Quang Long48

Kỹ sư kỹ thuật điện, 
điện tử kỹ thuật điện , 
điện tử

19/07/1991 001091021068Vũ Năng Duy

HTV-00057333

HTV-00057332



75 HTV-00057348 Nguyễn Hữu Vinh 03/09/1984 172013672
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

76 HTV-00011931 Nguyễn Minh Hiển 30/03/1987 001087001161 Kỹ sư Kinh tế vận tải Quản lý Dự án 2

77 HTV-00057349 Nguyễn Ngọc Hồng 28/09/1992 101113636
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình giao 
thông

Khảo sát địa hình 3

78 HTV-00057350 Nguyễn Ngọc Lan 07/06/1985 131426034
Cử nhân Cao đẳng 
điện công nghiệp và 
dân dụng

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

79 HTV-00057351 Nguyễn Phú Đức 15/06/1990 034090007650
Cao đẳng xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 3

80 HTV-00057352
Nguyễn Quang 
Vinh

07/06/1990 112467291
Kỹ sư xây dựng công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 3

81 HTV-00057353
Nguyễn Trọng 
Hưng

11/11/1977 001077002943
Kỹ sư Cao đẳng xây 
dựng cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 3

82 HTV-00057354 Nguyễn Văn Niên 28/12/1983 135092225
Kỹ sư công trình thủy 
lợi

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn

3

83 HTV-00057355 Nguyễn Văn Trà 02/07/1989 033089003615
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

84 HTV-00057356 Phạm Xuân Hùng 20/02/1987 001087005568
Kỹ sư xây dựng cầu 
hầm - ngành xây dựng 
cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Quản lý dự án 3

86 HTV-00057357 Trần Xuân Đạt 09/10/1988 151619834
Kỹ sư xây dựng ngành 
xây dựng cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 2

87 HTV-00057358 Phạm Trọng Hiếu 04/04/1992 365913029
Trung cấp chuyên 
nghiệp xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

88 HTV-00057359 Trương Đức Nhân 29/03/1992 312120172
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

89 HTV-00057360 Cao Đức Độ 30/05/1993 024837630
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

90 HTV-00057361 Phùng Quang Giang 10/01/1988 135441145
Kỹ sư Tự động hóa 
XNCN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

91 HTV-00018979 Lê Đức Chung 21/03/1987 036087008944 Kỹ sư Xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

92 HTV-00057362 Lê Hữu Danh 21/10/1970 022242596
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp 
Xây dựng DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

93 HTV-00057363
Phạm Nguyễn Duy 
Thịnh

21/11/1991 272204387
Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

94 HTV-00057364 Phùng Tấn Nguyên 29/05/1990 271985026
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

95 HTV-00057365 Phạm Minh Thư 18/04/1991 026063365
Kỹ sư Kinh tế xây 
dựng

Định giá xây dựng 3

96 HTV-00057366 Phạm Văn Thế 06/04/1984 142096994
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 3

97 HTV-00057367 Ngô Đức Vinh 03/06/1992 264387754
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

98 HTV-00057368 Trần Nhật Cường 05/12/1993 194507783
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

99 HTV-00057369 Hà Hồ Phương 20/01/1992 215187137
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

100 HTV-00057370 Bùi Ngọc Thương 02/11/1985 023809954
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

101 HTV-00057371 Võ Đình Ý 20/05/1994 215351835
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

12500659017/10/1982Trần Ngọc Phương85 HTV-00011932



102 HTV-00057372
Nguyễn Ngọc 
Chánh

28/04/1981 212161737
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

103 HTV-00057373 Phạm Nữ Quyền 15/03/1988 215032703
Kỹ sư Công nghệ vật 
liệu- Vật liệu silicat

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

104 HTV-00057374
Nguyễn Ngọc 
Khánh

29/06/1993 034093003608
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

105 HTV-00057375
Nguyễn Huỳnh 
Việt Xô

28/03/1991 024483810
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

106 HTV-00057376 Nguyễn Hoàng Hội 23/11/1990 221214025
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 
điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

107 HTV-00057377
Nguyễn Xuân 
Hoàng

22/06/1993 250942203
Cao Đẳng Công nghệ 
kỹ thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

108 HTV-00057378 Nguyễn Văn Nghĩa 14/12/1983 079083006036
Kỹ sư Điện công 
nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2

109 HTV-00057379 Đặng Ngọc Thạnh 11/10/1990 205456838
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 3

110 HTV-00057380 Mai Anh Tuấn 25/07/1993 272226434
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp 3

111 HTV-00057381 Nguyễn Thanh Phúc 27/09/1993 301457758
Cử nhân cao đẳng 
Công nghệ kỹ thuật 
trắc địa

khảo sát địa hình công trình xây dựng 3

112 HTV-00000094 Phạm Văn Thanh 01/07/1983 230569408
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Quản lý dự án 2

113 HTV-00038119 Nguyễn Hoàng Sơn 20/03/1991 191714379
Kiến trúc sư Kỹ thuật 
năng lượng và môi 
trường

Thiết kế cơ - điện công trình 2

114 HTV-00002929 Lý Tuấn Huy 13/12/1963 021052342
Kỹ sư: Kỹ thuật Xây 
Dựng Kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng - Công nghiệp 2

115 HTV-00050145 Đào Duy Thịnh 13/04/1993 225553636
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

116 HTV-00050146 Hoàng Nghĩa Ngọc 12/08/1992 241322714
Kiến trúc sư Kiến trúc 
công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng 3

117 HTV-00050147
Lâm Bá Nguyên 
Hưng

02/12/1992 024688251
Kỹ sư Điện tử -  viễn 
thông

Thiết kế cơ - điện công trình 3

118 HTV-00057382 Triệu Kim Phụng 29/12/1981 079181004023
Kỹ sư môi trường 
Công nghệ môi trường

Định giá xây dựng 2

Định giá xây dựng 2

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

120 HTV-00049282 Phạm Trung Kiên 11/08/1972 024370987
Kỹ sư xây dựng Xây 
dựng DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

121 HTV-00057384
Nguyễn Xuân 
Hoàng Nam

06/10/1989 079089004945
Kỹ sư Vật liệu xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

122 HTV-00057385 Lý Trúc Tòng 30/07/1988 331503065
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

123 HTV-00057386 Võ Minh Luân 06/08/1987 311896171
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

124 HTV-00057387 Châu Tấn Tài 19/05/1974 271202791 Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

125 HTV-00057388 Phan Thanh Ân 24/07/1984 225263269 Kiến trúc sư Kiến trúc Thiết kế kiến trúc công trình 2

126 HTV-00057389 Nguyễn Tấn Dưỡng 25/05/1985 212721135
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

127 HTV-00057390 Đào Lý Viên 24/07/1990 221213446
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

128 HTV-00057391 Đinh Văn Khoa 01/07/1985 038085005481
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Định giá xây dựng 3

HTV-00057383

HTV-00057392

119

Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

34142010704/12/1989
Nguyễn Trọng 
Nghĩa

129

Kỹ sư môi trường Kỹ 
thuật môi trường

02507764326/07/1983Phạm Thành Trung



130 HTV-00057393 Trần Trí 16/11/1987 231194836
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Định giá xây dựng 3

131 HTV-00057394 Võ Đình Khoa 06/12/1989 221225034
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

132 HTV-00057395 Nguyễn Văn Sơn 20/07/1986 183379052
Kỹ sư Kỹ thuật điện, 
điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

133 HTV-00057396
Nguyễn Thanh 
Nhàn

29/06/1988 311933998
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

134 HTV-00057397 Nguyễn Ngọc Duân 10/04/1986 002408793874
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

135 HTV-00057398 Phan Văn Hoài 29/03/1989 241160256
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

136 HTV-00057399 Đỗ Quỳnh Tây 02/07/1988 230667138 Kỹ sư Kỹ thuật điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

137 HTV-00057400
Trương Lê Bảo 
Trung

14/06/1989 311998082
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

138 HTV-00057401
Dương Lê Hiếu 
Trung

10/10/1988 311942519
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

139 HTV-00057402 Nguyễn Văn Tý 06/01/1985 023077333
Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt- 
Điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

140 HTV-00057403 Nguyễn Trung Đăng 07/12/1984 079084004273
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

141 HTV-00057404 Trần Văn An 26/08/1984 221105283
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật cơ khí

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

142 HTV-00057405 Nguyễn Văn Tuấn 13/08/1984 271713404
Kỹ sư Cơ khí Chế tạo 
máy

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

143 HTV-00057406 Trịnh Bá Đào 16/06/1992 215215837
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

144 HTV-00056182 Tề Liên Thắng 10/11/1980 260858218
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

145 HTV-00057407 Dương Thái Phan 20/06/1985 025903562
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông 3

146 HTV-00057408 Nguyễn Thái Đức 02/02/1990 324585158
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

147 HTV-00057409
Nguyễn Hoàng 
Quốc Hiếu

17/09/1987 331587190
Kỹ sư kỹ thuật công 
trình Kỹ thuật công 
trình

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

148 HTV-00057410 Phan Tấn Lợi 15/06/1987 205212538

Kỹ sư kinh tế xây 
dựng và quản lý dự án 
Kinh tế Xây dựng & 
Quản lý dự án

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

149 HTV-00057411 Dương Chí Dũng 23/01/1988 191654761
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

150 HTV-00057412 Võ Xuân Hoài 07/08/1989 215098669
Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

151 HTV-00057413 Võ Quốc Thanh 06/03/1989 075089000198
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

152 HTV-00057414 Trần Viết Trí 20/03/1989 205433068
Kỹ sư Vật liệu xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

153 HTV-00057415 Nguyễn Anh Tuấn 13/06/1985 240800490
Kỹ sư Máy Xây dựng 
và Nâng chuyển

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3

154 HTV-00050097 Phùng Quốc Việt 17/08/1989 131196834
Kỹ sư Điều khiển học 
kỹ thuật GTVT

Thiết kế cơ điện công trình 2


